BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN TOÁN : LỚP 4
(Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm
……………


	1. ..........................
	2. .............................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ......................
	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,5 điểm – M1): Năm 2025 thuộc thế kỉ nào?
        A. XVIII                 B. XIX                    C. XX                      D. XXI      
Câu 2: (1 điểm – M1):
a) Trong các số: 12 567; 34 692; 23 455; 37 899 số nào là số chẵn?
           A. 34 692                B. 12 567                C. 23 455                 D. 37 899
b) Giá trị của chữ số 7 trong số 3 705 328 là:
            A. 700                    B. 7000                 C. 70 000                   D. 700 000
Câu 3: (0,5 điểm – M1): Làm tròn số 4 549 876 đến hàng trăm nghìn được số:
	A. 4 600 000
	B. 4 500 000
	C. 4 550 000
	D. 4 549 000


Câu 4: (0,5 điểm – M2): Một mảnh đất hình chữ nhật hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 11m. Diện tích mảnh đất đó là:
  	  A. 72m2                  B. 72 m                  C. 275 m             D. 275 m2                    
Câu 5 (0,5 điểm – M2):
a) Trong các phép đổi sau có một phép đổi đúng là:
A. 5 tấn 15kg = 515kg.             B. 75kg 6g = 75 006g
C. 20 tạ = 200 tấn                      D.  500 kg = 5 yến
b) Giá trị của biểu thức a + b : c với a = 15, b = 12, c = 3 là:
A.  9                   B. 17                    C. 18                         D. 19                                                           
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 6 (1 điểm – M2): Trong hình vẽ bên:
	a) Những cặp cạnh vuông góc với nhau là: 
……………………………………………......
b) Cặp cạnh song song với nhau là:
     ………………..………………………….........
	[image: ]


Câu 7 (2 điểm – M1): Đặt tính rồi tính
	52 579 + 3 812
	
	19 354 - 3 826
	
	504 x 19
	
	6324 : 31   

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu 8 (1 điểm – M2): Tính bằng cách thuận tiện.
	     38 × 270 + 38 × 730
= ……………………………….
= ……………………………….
= ……………………………….
	         4 × 9 120 × 25
= ……………………………….
= ……………………………….
= ………………………………. 


Câu 9: (2 điểm – M2) Một trang trại chăn nuôi có 564 con gà trống và gà mái. Số gà trống ít hơn số gà mái là 240 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà mỗi loại?
Bài giải
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10: (1 điểm – M3) 
a) Tổng của hai số lẻ liên tiếp bằng 528. Hai số đó là: ..........................................
b) Khi chia một số tự nhiên cho 18, được thương là 26 và số dư là số dư lớn nhất có thể trong phép chia. Hãy tìm số bị chia trong phép chia đó. 
	

	

	

	       UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
	




HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4 
CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 2024-2025
	I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	a) A; b) D
	B
	D
	a) B;  b) D

	Điểm
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5


	II. TỰ LUẬN (7 điểm) 
 (
A
D
B
C
)Câu 7 (1 điểm) 
a) AB vuông góc với AD (0,25đ)
DA vuông góc với DC (0,25đ)
b) AB song song với CD (0,5đ)
Câu 6: (2 điểm) - Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm.
	52 579 + 3 812
= 56 391
	19 354 – 3 826
= 15 528
	504 x 19
= 9576
	6324 : 31   
= 210


Câu 8: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
	     38 × 270 + 38 × 730
=  38 x (270 +730)
= 38 x 1000
= 38000
	         4 × 9 120 × 25
= (4 x 25) x 9120
= 100 x 9120
=  912000


Câu 9:  (2 điểm)
Vẽ sơ đồ 
Bài giải
Số gà mái là: (0,25 điểm)
(564 + 240) : 2 = 402 (con) (0,5 điểm)
Số gà trống là: (0,25 điểm)
564 – 402 = 162 (con) (0,25 điểm)
Đáp số: Gà mái: 402 con, gà trống: 162 con (0,25 điểm)
Câu 10: (1 điểm) Chỉ cần đáp số đúng được 0,5 điểm
a) Tổng của hai số lẻ liên tiếp bằng 528. Hai số đó là: 263 và 265
b) Khi chia một số tự nhiên cho 18, được thương là 26 và số dư là số dư lớn nhất có thể trong phép chia. Số bị chia trong phép chia đó là: 485. Vì 485 : 18 = 26 (dư 17)
hoặc: Số dư lớn nhất trong phép chia đó là: 17
Số bị chia là: 26 x 18 + 17 = 485
(HS có thể giải thích cách khác theo ý hiểu)
		
	          UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
	




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  - MÔN TOÁN 
LỚP 4 - NĂM HỌC: 2024- 2025 

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	SỐ VÀ PHÉP TÍNH
- Số và cấu tạo thập phân của một số
[bookmark: _GoBack]- Làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
- Cộng, trừ, nhân, chia với số có nhiều chữ số (có nhớ không quá 3 lượt liên tiếp)
- Tính giá trị biểu thức, tính nhẩm. Biểu thức có chứa chữ.
	Số câu
	2
	1
	
	1
	
	1
	2
	3

	
	Câu số
	2,3
	7
	
	8
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	
	1,0
	
	1,0
	1,5
	4,0

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
- Nhận biết hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
-Mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng lượng.
- Thực hành với đơn vị đo diện tích.
- Đơn vị đo thời gian
	Số câu
	
	
	3
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	
	
	1,4,5
	6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,5
	1,0
	
	
	1,5
	1,0

	GIẢI TOÁN
Thực hành giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán có đến hai hoặc 3 bước tính.
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	
Tổng

	Số câu
	2
	1
	3
	3
	
	1
	5
	5

	
	
Số điểm
	1,5
	2,0
	1,5
	4,0
	
	1,0
	3,0
	7,0
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